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Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí/ Kỷ yếu  Tác giả Lĩnh vực 

1 Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục 

quốc phòng và an ninh cho học sinh - 

sinh viên Trường Cao đẳng Công 

Thương miền Trung 

trong giai đoạn hiện nay 

Kỷ yếu hội thảo khoa học, “Giáo dục đại 

cương, Thực trạng và giải pháp”, Trường Đại 

học Lao động - Xã hội (CSII), NXB Tài 

Chính, 2021, tr. 141-152, ISBN 978-604-79-

2841-5 

ThS. Lữ Hoàng Giang Giáo dục 

2 Hiện trạng và giải pháp thực hiện mô 

hình phân loại, giảm thiểu rác thải sinh 

hoạt dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở Khoa 

học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 3, 2021, 

tr. 25-27, ISSN 2354-1180 

ThS. Huỳnh Huy Việt, 

TS. Võ Anh Khuê 
Môi trường 

3 Nghiên cứu một loại thùng rác mới dùng 

để ủ rác thực vật thành phân bón hữu cơ 

Tạp chí  Môi trường, chuyên đề III, 9/2021, 

tr. 68-72, ISSN 2615-9597 

TS. Võ Anh Khuê, 

ThS. Huỳnh Huy Việt 
Môi trường 

4 Cấu hình và xây dựng sơ đồ logic cho 

Rơle bảo vệ quá dòng các xuất tuyến 

22kV bảo vệ trạm biến áp cho phụ tải 

110kV 

Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học 

Bình Dương, số 1, 2021, tr. 14-19, ISSN 

1859-4336 

ThS. Đặng Mỹ Nhựt, 

Nguyễn Thanh Quang 
Kỹ thuật 

5 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định tiếp tục mua rau an toàn của cư dân 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Khoa học Tài chính kế toán, Số 23, 12/2021, 

tr. 48-54, ISSN 2354-0958 
ThS. Ngô Thị Hường Kinh tế 

6 

Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở 

Việt Nam 

Tạp chí Công Thương - Số 01, 01/2022, tr. 

81-85, ISSN 0866-7756 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm,  

ThS. Đỗ Thanh Lan, 

ThS. Lê Thị Khánh Như 

Kinh tế 

7 
Máy điện ảo là giải pháp trong quản lý 

năng lượng tái tạo 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 07, 

12/2021, tr. 34-37, ISSN 2354-0923 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

8 Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng 

phục vụ công tác kiểm định chất lượng 

đào tạo theo tiêu chí trường chất lượng 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 09, 4/2022, 

tr. 19-21, ISSN 2354-0923 

TS. Lê Kim Anh Giáo dục 



cao 

9 Nghiên cứu và đề xuất mô hình đảm bảo 

chất lượng bên trong đối với cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 09, 4/2022, 

tr. 22-27, ISSN 2354-0923 

ThS. Lê Thị Khánh Như Giáo dục 

10 

Thực trạng nhu cầu học tập giáo dục thể 

chất của sinh viên Trường Cao đẳng 

Công Thương miền Trung 

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về 

công tác giáo dục thể chất và thể thao các 

trường cao đẳng, đại học toàn quốc năm 2022 

(tập 1), NXB Đại học Cần Thơ, tr. 157-161, 

ISBN 978-604-965-535-7 

ThS. Lê Tấn Xin, 

CN. Lê Như Toàn 
Giáo dục 

11 

Lựa chọn và xây dựng các test tuyển 

chọn đội bóng đá nam sinh viên Trường 

Cao đẳng Công Thương miền Trung 

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học về 

công tác giáo dục thể chất và thể thao các 

trường cao đẳng, đại học toàn quốc năm 2022 

(tập 2), NXB Đại học Cần Thơ, tr. 1141-

1146, ISBN 978-604-965-535-7 

ThS. Nguyễn Trung 

Tâm, 

ThS. Lê Tấn Xin 

Giáo dục 

12 Phát triển bền vững nuôi tôm nước lợ 

trên khía cạnh kinh tế: Nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Phú Yên 

Tạp chí Công Thương, số 8, 4/2022, tr. 106-

111, ISSN 0866-7756 

TS. Đoàn Thị Nhiệm, 

ThS. Trần Thị Diệu 
Kinh tế 

13 Giải pháp phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt dưới tác động của đại dịch 

Covid-19 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 28, 10/2021 (782), tr. 34-36, ISSN 0866-

7120 

ThS. Lê Thị Kim Anh, 

ThS. Lê Thị Chi 
Kinh tế 

14 
Những tiện ích và rủi ro từ mua sắm trực 

tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

ở nước ta hiện nay 

Tạp chí Công Thương, số 1, 01/2022, tr. 299-

303, ISSN 0866-7756 

ThS. Lê Thị Chi, 

ThS. Lê Thị Kim Anh, 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nguyên 

Kinh tế 

15 
Kinh tế ban đêm-Xu thế phát triển du 

lịch tại Phú Yên 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 7, 3/2022 (797), tr. 94-96, ISSN 1859-

4972 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm 
Kinh tế 

16 Kinh doanh liêm chính: Chìa khóa để các 

doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền 

vững 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư,  

số 14, 05/2022 (804), tr. 43-45, ISSN 1859-

4972 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm, 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

Kinh tế 

17 Kinh nghiệm của một số quốc gia về 

phát triển thương mại nội địa trong bối 

cảnh CMCN 4.0 và gợi ý cho Việt Nam 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư,  

số 01, 01/2022, tr. 69-72,  ISSN 1859-4972 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm, 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú 

Kinh tế 



18 
Thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 31, 11/2021(785), tr. 49-52, ISSN 1859-

4972 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
Kinh tế 

19 
Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh 

vực, trực trạng và giải pháp 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 

số 07, 3/2022(797), tr. 38-40, ISSN 1859-

4972 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 
Kinh tế 

20 Xây dựng văn hóa kinh doanh lành 

mạnh, không tham nhũng trong doanh 

nghiệp 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư,  

số 14, 05/2022 (804), tr. 46-49, ISSN 1859-

4972 

TS. Nguyễn Thị Kim 

Ngọc 
Xã hội 

21 
Ứng dụng logic mờ để điều khiển nguồn 

pin mặt trời 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở Khoa 

học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 2, 2021, 

tr. 19-25, ISSN 2354-1180 

TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

22 Trường Cao đẳng Công Thương miền 

Trung đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 06, 

10/2021, tr. 37-39, ISSN 2354-0923 

TS. Lê Kim Anh Giáo dục 

23 
Chuyển đổi số trong giáo dục nghề 

nghiệp 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 07, 

12/2021, tr. 34-37, ISSN 2354-0923 

ThS. Lê Thị Khánh Như 

Giáo dục 

24 
Sản xuất sạch hơn trong hoạt động khai 

thác mỏ vật liệu xây dựng ở Phú Yên 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, Sở Khoa 

học & Công nghệ tỉnh Phú Yên, số 3, 2021, 

tr. 28-31, ISSN 2354-1180 

TS. Trương Thành Tâm Môi trường 

25 
Ứng dụng robot nhận bằng thay sinh viên 

trong lễ tốt nghiệp 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật Phú Yên, số 06, 

10/2021, tr. 43, ISSN 2354-0923 

CN. Nguyễn Phạm Bảo 

Hậu 
Giáo dục 

26 Đổi mới phương pháp dạy học tích cực 

tại Trường Cao đẳng Công Thương miền 

Trung 

Tạp chí Công Thương, số 13, 6/2022, tr. 207-

210, ISSN 0866-7756 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm, 

ThS. Phạm Thị Vân 

Giáo dục 

27 Kế toán, kiểm toán trong kỷ nguyên công 

nghệ số (blockchain): đổi mới để nâng 

cao tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

Tạp chí Công Thương, số 13, 6/2022, tr. 388-

391, ISSN 0866-7756 

TS. Trần Thị Nguyệt 

Cầm, 

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan 

Kinh tế 

 


